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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC (Gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Thực hành) 

1. Các dạng thông tin cơ bản 

 - HS phân biệt được các dạng thông tin khác nhau trong những tình huống cụ 

thể. VD: Đọc truyện tranh nhận được dạng thông tin văn bản và hình ảnh 

2. Các bộ phận của máy tính điện tử  

 - HS kể ra được các bộ phận của máy tính và chức năng tương ứng của chúng. 

 - HS phân biệt được và chỉ ra các bộ phận của máy tính và chức năng của 

chúng trong các tình huống cụ thể.  

3. Ứng dụng của máy tính trong đời sống: 

 - HS dựa vào các ví dụ cụ thể để giải thích được các máy tính kết nối với 

nhau để trao đổi thông tin mang lại lợi ích to lớn cho con người  

4. Gõ phím bằng phƣơng pháp 10 ngón: 

 - HS kể tên được các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím. 

 - HS gõ được theo một dãy chữ thuộc một hoặc một số khu vực bàn phím 

chính nhất định.  

 - HS gõ được theo một đoạn văn bản hoặc những bài thơ, bài văn đã học bằng 

cách sử dụng nhiều hàng phím trên khu vực chính khác nhau (Không cần có dấu 

tiếng Việt). 

5. Các thao tác sử dụng chuột máy tính: 

 - HS phân biệt được tác dụng khác nhau của các thao tác với chuột (Di 

chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột). 

6. Phần mềm đồ họa Paint: 

 - HS trình bày được các bước tô màu theo màu vẽ.  

 - HS sử dụng được công cụ đoạn thẳng để vẽ hình quen thuộc hoặc vẽ theo 

hướng dẫn đối với các hình đã cho.  

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành: 

 Số câu Điểm Tỷ lệ 

Lý thuyết (10’) 8 4 40% 

Thực hành (25’) 2 6 60% 
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